
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚC CHU 

 

Số:         /UBND - ĐC 

Về việc tháo dỡ, thu dọn tài sản, cây 

cối hoa màu trong phạm vi GPMB 

thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh 

đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Phúc Chu, ngày       tháng      năm 2024 

  

Kính gửi:  

               - Các ông, bà trưởng xóm Đồng Uẩn, Làng Mới, Nà Lom,  

                  Đồng Đình, Làng Hoèn. 

               - Các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án (theo danh sách 

                 kèm theo) 

  

 Thực hiện văn bản số 570/GPMB-BTHT ngày 17/10/2024 của Ban Bồi 

thường GPMB huyện Định Hóa. 

 Ủy ban nhân dân xã Phúc Chu đề nghị các ông, bà trưởng xóm thông báo đến 

các hộ dân bị ảnh hưởng theo danh sách kèm theo công văn, thực hiện thu dọn tài 

sản, cây cối, hoa màu đã được bồi thường trong phạm vi giải phóng mặt bằng xây 

dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn để bàn giao mặt 

bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng công trình. 

 Trong quá trình thực hiện đề nghị các xóm kịp thời nắm bắt những khó khăn, 

vướng mắc và báo cáo về UBND xã để UBND xã báo cáo lên cấp trên để kịp thời 

giải quyết. 

 Vậy Ủy ban nhân dân xã Phúc Chu đề nghị các xóm nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung của văn bản./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi: 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Hồng Nhậm 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÂY CỐI, TÀI SẢN NẰM TRONG PHẠM VI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN  XÂY DỰNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN CHỢ CHU – NGÃ 

BA TRUNG SƠN ( TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚC CHU) 

(Kèm theo văn bản số        /UBND-ĐC ngày       tháng 10 năm 2024 của UBND xã 

Phúc Chu) 

DANH SÁCH THEO QĐ PHÊ DUYỆT SỐ 2056/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2024 

CỦA UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, 

HỖ TRỢ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG DA ĐƯỜNG HỒ CHÍ 

MINH ĐOẠN CHỢ CHU – NGÃ BA TRUNG SƠN (XÃ PHÚC CHU ĐỢT 1) 

ST

T 
Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(xóm) 
Ghi chú 

1 Trần Văn Hương An Thịnh - Đồng Thịnh  

2 Bùi Mạnh Thiết An Thịnh - Đồng Thịnh  

3 Bùi Thị Bao An Thịnh - Đồng Thịnh  

4 Hà Văn Khắc Bản Thoi - Bảo Linh  

5 Hoàng Văn Nhập Liên Minh - Bảo Linh  

6 Phương Văn Thêm Đồng Bo - Đồng Thịnh  

7 Triệu Văn Độ Đồng Màn - Bảo Cường  

8 Ôn Văn Nghiệp Phúc Xuân - TTCC  

9 Vũ Văn Hường Phúc Xuân - TTCC  

10 Lương Xuân Hỷ Phúc Xuân - TTCC  

11 Lương Văn Lằm Phúc Xuân - TTCC  

12 Đỗ Thị Mai Phúc Xuân - TTCC  

13 Lê Quang Minh Trung Kiên - TTCC  

14 Lương Chí Biên Bãi Á - TT. Chợ Chu  

15 Mai Thị Hiên Đồng Uẩn  

16 Nguyễn Văn Định Đồng Uẩn  

17 Nguyễn Văn Việt Đồng Uẩn  

18 Ôn Mạnh Tuấn Đồng Uẩn  

19 Vi Văn Thanh Đồng Uẩn  

20 Lộc Văn Mão Đồng Uẩn  

21 Ngô Thị Thìn Đồng Uẩn  

22 Hoàng Thị Chinh Đồng Uẩn  

23 Ôn Văn Thiện Đồng Uẩn  

24 Lộc Văn Vượng Đồng Uẩn  

25 Nguyễn Thị Hiền Đồng Uẩn  

26 Lộc Văn Dương Đồng Uẩn  



ST

T 
Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(xóm) 
Ghi chú 

27 Nguyễn Thị Nho Đồng Uẩn  

28 Lưu Thị Én Đồng Uẩn  

29 Đỗ Văn Thiện Đồng Uẩn  

30 Ngô Thị Bích Đồng Uẩn  

31 Ôn Văn Hoa Đồng Uẩn  

32 Nguyễn Văn Chén Đồng Uẩn  

33 Hồ Nhiếp Hải Đồng Uẩn  

34 Hoàng Mạnh Hà Đồng Uẩn  

35 Triệu Văn Tín Đồng Uẩn  

36 Lộc Văn Đông Đồng Uẩn  

37 La Văn Dũng Đồng Uẩn  

38 Ngô Thị Sứ Đồng Uẩn  

39 Ôn Văn Thành Đồng Uẩn  

40 Trần Thị Bích Lan Đồng Uẩn  

41 Triệu Văn Chức Đồng Uẩn  

42 La Văn Chung Đồng Uẩn  

43 Ôn Văn Nhiệm Đồng Uẩn  

44 Ma Thị Đẹp Đồng Uẩn  

45 Trịnh Thị Chung Đồng Uẩn  

46 Lộc Thị Mỹ Linh Đồng Uẩn  

47 Ninh Viết Việt Đồng Uẩn  

48 Triệu Văn Tuân Làng Gầy  

49 Triệu Văn Đệ Làng Gầy  

50 Hoàng Thị Xuân Làng Gầy  

51 Hoàng Văn Luyến Làng Gầy  

52 Lộc Thanh Doanh Làng Gầy  

53 Ma Thị Hạnh Làng Mới  

54 Nông Thị Mai Làng Mới  

55 Bùi Thị Hoà Làng Mới  

56 Phạm Kiên Cường Làng Mới  

57 Nguyễn Thị Hiền Làng Mới  

58 Lường Thị Đại Làng Mới  

59 Lường Thị Việt Làng Mới  

60 Phạm Kim Vui Làng Mới  

61 Nông Quang Lang Làng Mới  



ST

T 
Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(xóm) 
Ghi chú 

62 Lương Trung Đường Làng Mới  

63 Hoàng Văn Kiên Làng Mới  

64 Nông Văn Cư Làng Mới  

65 Nông Hồng Văn Làng Mới  

66 Hoàng Văn Nghĩa Làng Mới  

67 Hoàng Văn Quyết Làng Mới  

68 Nông Văn Ngữ Làng Mới  

69 Nông Hồng Ngôn Làng Mới  

70 Lường Văn Vinh Làng Mới  

71 Hoàng Thị Học Làng Mới  

72 Lý Quang Hợp Làng Mới  

73 Hoàng Văn Tiến Làng Mới  

74 Hoàng Thị Chắn Làng Mới  

75 Hoàng Văn Bộ Làng Mới  

76 Nông Thị Ọt Nà Lom  

77 Nguyễn Văn Lâm Nà Lom  

78 Ma Thị Nương Nà Lom  

79 Lường Văn Vĩnh Nà Lom  

80 Lý Trung Hiền Nà Lom  

81 Hoàng Minh Lường Nà Lom  

82 Nguyễn Văn Sang Đồng Đình  

83 Hoàng Thị Vinh Đồng Đình  

84 Hoàng Văn Chiến Đồng Đình  

85 Triệu Đình Tuệ Đồng Đình  

86 La Chấn Thanh Đồng Đình  

87 La Chấn Đồng Đồng Đình  

88 Hoàng Thị Lan Đồng Đình  

89 Lương Chí Lai Đồng Đình  

90 Lương Chí Hỏi Đồng Đình  

91 Nguyễn Xuân Quân Đồng Đình  

92 Nguyễn Thị Vân Đồng Đình  

93 Dương Văn Dũng Đồng Đình  

94 La Chấn Phát Đồng Đình  

95 Đỗ Thị Loan Đồng Đình  

96 Bùi Văn Thái Đồng Đình  



ST

T 
Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(xóm) 
Ghi chú 

97 Lương Chí Lùng Đồng Đình  

98 Lương Xuân Lê Đồng Đình  

99 Bùi Văn Mon Đồng Đình  

100 Lương Chí Phương Đồng Đình  

101 Chu Thị Mai Đồng Đình  

102 Tống Trung Thông Đồng Đình  

103 Nịnh Thị Xanh Làng Hoèn  

104 Ma Văn Công Làng Hoèn  

105  Mông Thị Lư Làng Hoèn  

106 Luân Văn Vân Làng Hoèn  

107 Nguyễn Đăng Đức Làng Hoèn  

108 Triệu Thị Xuân Làng Hoèn  

109 Lý Văn Hạnh Làng Hoèn  

110 Lý Tiến Thành Làng Hoèn  

111 Lý Văn Lần Làng Hoèn  

112 Triệu Thị Hoàn Làng Hoèn  

113 Bàn Thị Cầm Làng Hoèn  

114 Lý Văn Chu Làng Hoèn  

115 Lý Văn Thịnh Làng Hoèn  

116 Lý Xuân Trường Làng Hoèn  

117 Triệu Thị Mai Làng Hoèn  

118 Nguyễn Văn Chu Làng Hoèn  

119 Lý Văn Nguyên Làng Hoèn  

120 Nông Văn Tiến Làng Hoèn  

121 Ma Đức Thông Làng Hoèn  

122 Hoàng Thị Nông Làng Hoèn  

123 Nguyễn Văn Thảo Làng Hoèn  

124 Bàn Thị Bình Làng Hoèn  

125 Lý Văn Phượng Làng Hoèn  

126 Lý Văn Vinh Làng Hoèn  

127 Lý Văn Hiếu Làng Hoèn  

128 Triệu Thị Ngoan Làng Hoèn  

129 Lý Thị Xuân Làng Hoèn  

130 Triệu Văn Tú Làng Hoèn  

131 Nông Văn Thượng Làng Hoèn  



ST

T 
Họ và tên chủ hộ 

Địa chỉ 

(xóm) 
Ghi chú 

132 Triệu Hai Thế Làng Hoèn  

133 Lý Văn Năm Làng Hoèn  

134 Lý Văn Thanh Làng Hoèn  

135 Nông Văn Thuận Làng Hoèn  

136 Hoàng Văn Vanh Làng Hoèn  

137 Lê Thị Liên Làng Hoèn  

138 Phan Đình Tuấn Làng Hoèn  

139 Nguyễn Văn Bảo Làng Hoèn  

140 Chu Văn Năm Làng Hoèn  

141 Hoàng Văn Luật Làng Hoèn  

142 Chu Như Lai Làng Hoèn  

143 Mai Văn Khánh Làng Hoèn  

144 Ma Văn Chiến Làng Hoèn  

145 Ma Thị Ái Làng Hoèn  

146 Hoàng Văn Nam Làng Hoèn  

147 Lê Thị Hương Làng Hoèn  

148 Ma Thị Hợp Làng Hoèn  

149 Nguyễn Xuân Mạc Làng Hoèn  

150 Bàn Thị Sinh Làng Hoèn  

151 Bùi Thị Nhụ Làng Hoèn  

152 Nguyễn Văn Chương Làng Hoèn  

153 Bùi Thị Sậu Làng Hoèn  

 

  



DANH SÁCH THEO QĐ PHÊ DUYỆT SỐ 4933/QĐ-UBND NGÀY 31/7/2024 

CỦA UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, 

HỖ TRỢ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG DA ĐƯỜNG HỒ CHÍ 

MINH ĐOẠN CHỢ CHU – NGÃ BA TRUNG SƠN (XÃ PHÚC CHU ĐỢT 2) 

 

STT Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ 

(xóm) 
Ghi Chú 

1 Triệu Thị Tho  Đồng Uẩn  

2 Vũ Thị Đào Đồng Uẩn  

3 Nguyễn Thị Xuân Đồng Uẩn  

4 Ngô Quang Hoàn Đồng Uẩn  

5 Ôn Văn Thiện Đồng Uẩn  

6 Đỗ Văn Thiện Đồng Uẩn  

7 Ôn Văn Hiền Đồng Uẩn  

8 Nguyễn Huy Quang Đồng Uẩn  

9 Triệu Thị Tho Đồng Uẩn  

10 Trịnh Quang Lanh Đồng Uẩn  

11 Bùi Văn Diệu Đồng Uẩn  

12 Triệu Văn Tín Đồng Uẩn  

13 Ôn Văn Minh Đồng Uẩn  

14 Đỗ Văn Hoành Đồng Uẩn  

15 Ngô Quang Cường Đồng Uẩn  

16 Hoàng Mỹ Hạnh Đồng Uẩn  

17 Vi Văn Thanh Đồng Uẩn  

18 Cam Văn Chung Đồng Uẩn  

19 Vi Văn Lưu Đồng Uẩn  

20 Lộc Văn Mai Đồng Uẩn  

21 Lộc Văn Thắng Đồng Uẩn  

22 Nguyễn Thị Nho Đồng Uẩn  

23 Hồ Nhiếp Hải Đồng Uẩn  

24 Sỹ Văn Sơn Nà Lom  

25 Sỹ Văn Giang Nà Lom  

26 Lộc Văn Hoà Nà Lom  

27 Lộc Xuân Kiều Nà Lom  

28 Nguyễn Thị Nhất Nà Lom  

29 Hoàng Kim Tuấn Nà Lom  

30 Lường Văn Chương  Nà Lom  



31 Ma Thị Nương Nà Lom  

32 Hoàng Văn Đạt Nà Lom  

33 Lý Thị Hiền Nà Lom  

34 Triệu Đình Bao Làng Gày  

35 Triệu Đình Cam Làng Gày  

36 Triệu Thị Liên Làng Gày  

37 Triệu Đình Lợi Làng Gầy  

38 Triệu Văn Vinh Làng Gầy  

39 Hà Văn Thành Làng Mới  

40 Lương Trung Đường Làng Mới  

43 Sỹ Văn Đức Làng Mới  

41 Nguyễn Văn Sinh  Làng Mới  

42 Nông Văn Bản Làng Mới  

43 Dương Thị Thuý  Làng Mới  

44 Nguyễn Văn Tài Làng Mới  

45 Nguyễn Thị Dung Làng Mới  

46 Nông Thị Sa Đồng  Đình   

47 Nguyễn Văn Sang Đồng  Đình   

48 Hoàng Văn Tứ Đồng  Đình   

49 Hoàng Thị Oanh Đồng  Đình   

50 Nguyễn Thị Thành Đồng  Đình   

51 Âu Thị Nhi  Đồng  Đình   

52 Bùi Thị Mây Đồng  Đình   

53 Tô Thị Nụ Đồng  Đình   

54 Tống Trung Thông Đồng  Đình   

55 Phan Thị Thuỷ Đồng Đình  

56 La Thị Mây Đồng Đình  

57 La Chấn Phát Đồng Đình  

58 La Chấn Doanh Đồng Đình  

59 Chu Thanh Bình Đồng Đình  

60 Nông Văn Đoàn Đồng Đình  

61 Triệu Đình Tuệ Đồng Đình  

62 Nguyễn Thị Hiền Đồng Đình  

63 Triệu Đình Thuỳ Đồng Đình  

64 Lương Chí Giang Đồng Đình  

65 Lương Chí Lùng  Đồng Đình  

66 La Thị Nghiêm Đồng Đình  



67 Nguyễn Xuân Quân  Đồng Đình  

68 Nguyễn Xuân Quân Đồng Đình  

69 Bàn Văn Hưng Đồng Đình  

70 Đoàn Thị Minh Đồng Đình  

71 Trần Thuỳ Linh Đồng Đình  

72 Lương Chí Khánh Đồng Đình  

74 Đinh Thị Thảo Đồng Đình  

75 Triệu Đình Quân Đồng Đình  

76 Ma Thị Trường Đồng Đình  

77 Nông Thị Sinh Đồng Đình  

78 Phan Thị Mỵ  Đồng Đình  

79 Lộc Văn Dương Làng Hoèn  

80 Bàn Thị Hoà Làng Hoèn  

81 Triệu Thị Ngoan Làng Hoèn  

82 Ma Văn Công Làng Hoèn  

83 Hoàng Văn Luật Làng Hoèn  

84 Ma Đức Thông Làng Hoèn  

85 Ma Đức Thành Làng Hoèn  

86 Phan Văn Nguyên Làng Hoèn  

87 Phan Đình Tuấn Làng Hoèn  

88 Nguyễn Văn Hội Làng Hoèn  

89 Hoàng Văn Phương Làng Hoèn  

90 Hoàng Văn Nam Làng Hoèn  

91 Lê Văn Thập Làng Hoèn  

92 Ma Thị Liên Làng Hoèn  

93 Nguyễn Đức Thịnh Làng Hoèn  

94 Triệu Văn Khuyến Làng Hoèn  

95 Mông Thị Phẩm Làng Hoèn  

96 Nguyễn Văn Tạo Làng Hoèn  

97 Triệu Văn Tuấn Làng Hoèn  

98 Ma Thị Hoa Làng Hoèn  

99 Trịnh Thị Thanh Làng Hoèn  

100 Nguyễn Đăng Đức Làng Hoèn  

101 Nông Thị Ngọ Làng Hoèn  

102 Bàn Văn Tình Làng Hoèn  

103 Nông Ngọc Khánh Làng Hoèn  

104 Luân Văn Tuyến Làng Hoèn  



105 Nguyễn Văn Tuấn Làng Hoèn  

106 Phùng Thị Ngoạt Làng Hoèn  

107 Bàn Thị Khai Làng Hoèn  

108 Bàn Văn Hùng Làng Hoèn  

109 Lý Thị Xuân Làng Hoèn  

110 Triệu Thị Mai Làng Hoèn  

111 Nguyễn Văn Chu Làng Hoèn  

112 Ma Thanh Hoa Làng Hoèn  

113 Linh Thị Duyên Làng Hoèn  

114 Triệu Đức Đồng Làng Hoèn  

115 Phùng Đình Viết Làng Hoèn  

116 Bàng Thị Lý Làng Hoèn  

117 Lý Văn Phượng Làng Hoèn  

118 Lý Văn Đoàn Làng Hoèn  

119 Triệu Văn Hải Làng Hoèn  

120 Bàn Văn Hoan Làng Hoèn  

121 Nhà văn hoá Nà De Làng Hoèn  

122 Lý Văn Thanh Làng Hoèn  

123 Nguyễn Văn Bảo Làng Hoèn  

124 Lý Văn Thắng Làng Hoèn  

125 Lý Văn Thư Làng Hoèn  

126 Lý Văn Chiến Làng Hoèn  

127 Nông Thị Sương Làng Hoèn  

128 Lương Thị Hương Làng Hoèn  

129 Lý Tiến Thành Làng Hoèn  

130 Nguyễn Văn Chi Làng Hoèn  

131 Nguyễn Đăng Phong Làng Hoèn  

132 Triệu Văn Bách Làng Hoèn  

133 Bàn Thị Hòa Làng Hoèn  

134 Triệu Thị Cúc Làng Hoèn  

135 Triệu Thị Chi Làng Hoèn  

136 Đặng Thị An Làng Hoèn  

137 Lý Tài Phú Làng Hoèn  

138 Sằm Thị Đeng Làng Hoèn  

139 Lường Thị Định Làng Hoèn  

140 Lê Thị Yến Làng Hoèn  

141 Lý Tiến Minh Làng Hoèn  



142 Nguyễn Thị Phương Làng Hoèn  

143 Lê Thị Hương Làng Hoèn  

144 Triệu Văn Thượng Làng Hoèn  

145 Nguyễn Mạnh Hùng Làng Hoèn  

146 Nguyễn Văn Thảo Làng Hoèn  

147 Lê Thị Liên Làng Hoèn  

148 Phan Văn Tiếp Làng Hoèn  

149 Ma Thị Oanh Làng Hoèn  

150 Triệu Hai Thế Làng Hoèn  

151 Chu Như Lai Làng Hoèn  

152 Sằm Văn Đại Làng Hoèn  

153 Nguyễn Văn Đạt Làng Hoèn  

154 Đỗ Thị Thái Phúc Xuân - TTCC  

155 Phạm Văn Chí Phúc Xuân - TTCC  

156 Triệu Đức Thâm P Dịch Vọng, Hà Nội  

157 Triệu Đình Sâm Sự Thật - Quy Kỳ  

158 Nguyễn Duy Truyền  Tổ 2, Đồng Quang,TN  

159 Phạm Tô Trọng An Thịnh-Đồng Thịnh  

160 Nguyễn Thế Hùng An Thịnh-Đồng Thịnh  

161 Mông Chí Thới Bản Bắc 2- Điềm Mặc  

162 Âu Thái Nhậm Châu Thành - TTCC  

163 Vy Thanh Phượng Khuân Nhà - Quy Kỳ  
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